
STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

Vị trí chuyên môn
2 Ghi chú

1 Dương Tín Phúc 000757/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; Đa khoa; 

chuyên khoa Sản

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ CKI Ngoại, Giám đốc

2 Võ Xuân Tỷ 003387/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Đa khoa

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ CKI Nội, Phó Giám đốc

3 Bùi Thị Thảo 000016/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản-KHHGĐ; 

Đa khoa

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ CKI Sản, Phó giám đốc

4 Huỳnh Thị Lợi 000411/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; 

Chuyên khoa Da liễu

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ CKI Da liễu, Phó Giám đốc

5 Huỳnh Thúc Nhật 000416/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt; 

Đa khoa; Chuyên khoa Ngoại

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ CKI Ngoại , Trưởng khoa

6 Phạm Đăng Thúc 000653/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Đa 

khoa

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ CKI Nội, Trưởng khoa

7 Nguyễn Quang Toàn 000758/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; Đa khoa
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ CKI Ngoại, Trưởng khoa

8 Trần Thuận Ngôn 0002949/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ CKI Lão khoa, P.Trưởng khoa

9 Trần Thị Hường 000756/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ CKI Nhi, Trưởng khoa

10 Ngô Minh Lạc 001584/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; Chuyên khoa Da liễu
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ CKI Da liễu, Trưởng khoa

11 Văn Công 110771/CCHN-BQP
Khám, chữa bệnh Đa khoa; Chuyên khoa Vật lý trị liệu 

- phục hồi chức năng

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ Đa khoa

12 Đặng Văn Duy 4385/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; chuyên khoa Mắt
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ Đa khoa,P.Trưởng khoa

13 Đỗ Thị Hoài Phương 6296/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ Đa khoa, Nhân viên

14 Lê Hoàng Đông 001576/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; Y học cổ truyền
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ Đa khoa, P.Trưởng khoa

15 Trần Thị Kim Kiều 4473/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ Đa khoa, Nhân viên

16 Phạm Ba 4758/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; Chuyên khoa Gây mê 

hồi sức

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ Đa khoa, P.Trưởng khoa
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17 Võ Thị Lợi 5190/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ Đa khoa, Nhân viên

18 Dương Thị Bích Phương 5189/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ Đa khoa, Nhân viên

19 Đỗ Văn Đức 6407/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ Đa khoa, Nhân viên

20 Nguyễn Thị Kiều My 6506/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ Đa khoa, Nhân viên

21 Nguyễn Thị Mỹ Dung 010365/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ Nội khoa, Nhân viên

22 Nguyễn Thị Đức Trọng 00748/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

23 Ngô Minh Trượng 003352/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

24 Trần Văn Hải 000873/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

25 Nguyễn Thị Viễm 003354/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

26 Châu Thị Mỹ Hương 000744/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

27 Nguyễn Thị Vinh 000764/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

28 Nguyễn Thị Điệp 000739/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015; Răng 

Hàm Mặt

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

29 Lê Quang Trung 001564/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

30 Đỗ Thị Lợi 003153/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

31 Nguyễn Thị Thu 003353/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

Page 2



32 Trần Thị Ngọc Giàu 003350/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

33 Trần Thanh Thuận 003349/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

34 Nguyễn Văn Ly 000876/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

35 Huỳnh Sơn Hải 749/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

36 Trần Thị Tươi 003351/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

37 Nguyễn Ngọc Thanh 4454/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

38 Phạm Thị Thảo 001568/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ YHCT

39 Phạm Thiên Dương 4009/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ YHCT, Nhân viên

40 Huỳnh Minh Hùng 003356/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Trưởng phòng

41 Hoàng Trọng Quỳnh 001120/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, P.Trưởng khoa

42 Mai Thị Phiểu 4370/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

43 Nguyễn Thị Mai Thảo 4941/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

44 Đỗ Thị Cẩm Nhung 5074/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

45 Ngô Thị Thảo 003357/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, nhân viên
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46 Võ Thị Hằng 5259/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, nhân viên

47 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 5275/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, nhân viên

48 Phạm Thị Hà Xuyên 003346/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

49 Nguyễn Thị Kim Yến 0002334/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

50 Phạm Thị Trâm 003377/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

51 Nguyễn Thị Hòa 6328/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

52 Lê Thị Vin 6327/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

53 Võ Thị Kiều Nụ 6322/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

54 Đỗ Thị Hồng Thắm 000883/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

55 Đặng Thị Hiền Vân 002357/BTH-CCHN
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

56 Đặng Thị Phường 6321/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

57 Ngô Thị Kim Nhiến 000865/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

58 Lê Thị Vân 000759/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

59 Đặng Nhàn 6325/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên
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60 Trần Thị Hòa 000860/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

61 Dương Thị Sáu 6329/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

62 Ngô Thị Mỹ Lan 003359/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

63 Ngô Thị Thủy 003347/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

64 Nguyễn Hòa Thanh 6326/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

65 Trần Thị Phiểu 001578/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

66 Đỗ Châu Tự 5332/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

67 Nguyễn Thanh Hùng 5911/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

68 Nguyễn Thị Thuỳ My 4518/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, Nhân viên

69 Huỳnh Thị Kim Chi 6318/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường 

thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ sinh

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Hộ sinh, nhân viên

70 Nguyễn Thị Thanh Xuân 000788/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường 

thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ sinh

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Hộ sinh, nhân viên

71 Nguyễn Thị Thoa 6319/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường 

thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ sinh

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Hộ sinh, nhân viên

72 Nguyễn Thị Thiêm 6245/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
KTV XN,Nhân viên

73 Trần Thanh Liêm 6247/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
KTV XN,Nhân viên

74 Nguyễn Thị Bi 6246/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
KTV XN,Nhân viên
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75 Đặng Thanh Tấn 3755/BTH-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
KTV CĐHA,Nhân viên

76 Phạm Thị Búp 001581/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Phó Trưởng trạm

77 Mai Thị Kim Phụng 001583/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

78 Đỗ Thanh Việt 5089/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

79 Nguyễn Thị Lanh 6324/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, nhân viên

80 Nguyễn Thị Phương 001579/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường 

thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ sinh

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Hộ sinh, nhân viên

81 Bùi Thị Hường 1235/BTH-CCHND Quầy thuốc
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Dược sỹ, nhân viên

82 Nguyễn Thị Ảnh 001577/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Phó trưởng trạm

83 Đặng Thị Thúy Hồng 001572/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

84 Nguyễn Thị Kim Hậu 4887/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

85 Nguyễn Thị Hồng Khanh 6320/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, nhân viên

86 Châu Thị Chiểm 6323/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, nhân viên

87 Nguyễn Thị Diệu 001575/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường 

thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ sinh

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Hộ sinh, nhân viên

88 Nguyễn Văn Trí 001566/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Đa 

khoa; Răng Hàm Mặt

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ CK1 Nội, Đa khoa, Trưởng trạm

89 Tạ Văn Mẹo 001585/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ YHCT, Nhân viên

90 Văn Đức Việt 003348/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên
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91 Trần Thị Kim Loan 003185/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

92 Trần Thị Lệ Quyên 4547/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV  ngày 27/5/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

93 Nguyễn Thị Thụy Mỹ 000755/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ 

thuật điều dưỡng chuyên khoa

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, nhân viên

94 Nguyễn Thị Vy Na 4350/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Điều dưỡng, nhân viên

95 Trần Thị Kim Của 4967/BTH-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Hộ sinh, nhân viên

96 Trần Thị Phuống 000747/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

97 Trần Thị Giáo 5424/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Y sỹ, Nhân viên

98 Nguyễn Châu Quang Toản 4456/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

Thứ Hai đến Thứ Sáu; 

07h00-11h30;13h30-17h00
Bác sỹ đa khoa, P. Trưởng khoa Nghỉ việc 

Các thành viên Hội đồng tư vấn;

Bảo hiểm xã hội tỉnh (biết);

Lưu: VT, NV.

Đặng Thức Anh Vũ

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC

Trang thông tin điện tử Sở Y tế; PHỤ TRÁCH
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